Ngày 9 /3 – 11/3
BÀI TẬP TOÁN LỚP 2
Bài 1: Tìm y:
a, y + 25 = 93-39              d, y – 66 = 18+5
b, 40 + y = 88             e, 52 – y = 21 + 24
c, y – 17 - 18 = 95       g, 100 – y = 23+29
Bài 2: Mẹ mua 5 bó hoa, mỗi bó hoa có 5 bông. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu bông hoa?
Bài 3: Giai bài toán dựa vào  tóm tắt sau: 
Mai                  :  51 ngôi sao
Mai hơn  Hoa:  15 ngôi sao
Mai               : ....? ngôi sao
Bài 4: Đặt tính rồi tính
12+12+16            16+16+16      47+13+40
Bài 5: Trên cánh đồng có 5 con trâu. Hỏi có bao nhiêu chân trâu



BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
1. Luyện từ và câu
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được gạch chân dưới đây:
a.Hai chiếc cánh nhỏ xíu 
b. Chích bông là một con chim xinh đẹp trong thế giới loài chim
c. Cô giáo đang giảng bài cho chúng em
Bài 2 : Tìm và ghi lại câu văn thuộc mẫu câu Ai thế nào ? ở bài tập 1
Bài 3 : Em hãy viết 10 từ chỉ đặc điểm
2.Tập làm văn : Em hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 4-5 câu) kể về người thân em yêu quý nhất.
3. Chính tả
Em hãy chép đoạn 2 trong bài «  Mùa xuân đến » - SgK Tv2- tập 2









Bài tập Toán – Tiếng Việt
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
       45 + 39          18 + 65               81 – 19            100 – 84          97 - 5
Câu 2 : Tính 
 3 x 6 + 41 = ………..                          4 x 7 – 16 =……………..
		=…………					  =……………..
27 -  3   x   9  =……………	             4  x   8  -  20    =……………
                      =…… ...........                                            =………….                       
Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm 
 1dm = …....cm                    70 cm = ……..dm
 4dm =…….cm                    10dm = ………cm
Câu 4 : Số ? 
  a)        8 + 5 = 5 + ……                                              60 –………. = 5 

           17 –  6 > 7 + ………..                                         45 – 18 = 19 + ……….
Câu 5 : Viết số thích hợp vào ô trống:

	Số bị trừ
	11
	
	64
	90
	

	Số trừ
	4
	38
	
	
	47

	Hiệu
	
	15
	34
	38
	36



Câu 6 :Tìm x :
a) 72 – x = 24             b) x – 18 = 57             c) x + 29 = 64               

d) 17 + x  = 34              g) x + 58 = 49 + 36        
     
Câu 7:  Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm mấy ngày ?
Câu 8: Có một số kg gạo đựng trong 5 túi. Mỗi túi có 5kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Câu 9:Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong can 
có 2 chục lít nước.
Câu 10: Tìm hiệu của hai số, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là 8, số trừ là số nhỏ nhất có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị là 3
                                                               

Chính tả
Giàn mướp
	Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra... bằng ngón tay... bằng con chuột...rồi bằng con cá chuối to...Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
Câu 1: Viết 1 câu theo mẫu: Ai là gì ? để nói về một học sinh ngoan.
..................................................................................................................................
Câu 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
( chúc; trúc)          cây………..;    ……….mừng.
( chở, trở)                ………….lại ;    che …………
(giữ, dữ )	Hổ là loài thú...................... ;    Bộ đội canh .............. biển trời
Câu 3:    Điền l hay n vào chỗ chấm cho thích hợp:
	                  ........ ên.......on  mới biết ........on cao
	      ......... uôi  con mới biết công ........ao mẹ thầy !
Câu 4 : Đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong mỗi câu dưới đây :
a, Cây na được trồng khi em còn nhỏ.
b, Ngựa phi nhanh như bay
   c. Bà ngoại lên thăm em vào tháng trước.
Câu 5 : Viết một đoạn văn ngắn kể về mẹ của em.


